
BÀI GIẢNG 
Tên bài: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ 1 PHA
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

1. Kiến thức

-Trình bày được quy trình xác định các đầu dây C, R, S của động cơ lốc kín 1 pha tủ lạnh.
2.   Kỹ năng

     - Xác định được 3 đầu dây C, R, S động cơ lốc kín theo đúng quy trình kỹ thuật.

     - Vận hành được động cơ lốc kín hoạt động.

3.  Thái độ

- Tự tin, cẩn thận trong thực hành

- Thực hiện đúng tác phong công nghiệp

     -  Ý thức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
I. Chuẩn bị thực hành

  1. Dụng cụ, thiết bị: Đồng hồ VOM, ampe kẹp, kềm điện.

  2. Nguyên vật liệu/ vật tư: Động cơ lốc kín, rắc ghim, dây dẫn và các dụng cụ khác.

  3. Các thông tin liên quan: 
II. Trình tự thực hiện
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( Phương pháp xác định bằng cách đo điện trở

Bước 1: Điều chỉnh thang đo trên đồng hồ VOM

- Vặn thang đo phù hợp (X1)


- Chỉnh kim về vị trí 0Ω
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Bước 2: Đo điện trở các đầu dây

- Đánh dấu các đầu dây:  1 ,2, 3


- Đo điện trở các đầu dây: (1-2), (1-3) , (2-3)          
           - Ghi nhận
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Bước 3: Xác định 3 đầu dây C, R, S.


- So sánh các giá trị điện trở đo được


- Xác định 3 đầu dây C, R, S


- Đo điện trở cách điện của lốc ( thang đo X10K)
Bước 4: Đấu dây cho động cơ lốc hoạt động.


- Kẹp ampe


- Cấp nguồn vào cặp (C,R)


- Quẹt từ S qua R


- Giữ nguyên 2 đầu dây (C,R) với nguồn

  Lưu ý: Khi khởi động dòng lớn động cơ lốc đã chạy dòng nhỏ ( Ikđ = 4 ( 6 Iđm )
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( Phương pháp đo cường độ dòng điện

Bước 1: Điều chỉnh thang đo trên đồng hồ Ampe

-Lựa chọn  thang đo trên đồng hồ cho phù hợp
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Bước 2: Đo cường độ dòng điện các cặp đầu dây

- Đánh dấu 3 đầu dây : 1 ,2 ,3 


- Đo cường độ dòng điện lần lượt các cặp đầu dây: (1-2), (1-3), (2-3)
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Bước 3: Xác định các đầu dây C, R ,S


- So sánh giá trị cường độ dòng điện đo được  


- Xác định 3 đầu dây C, R ,S

Bước 4: Đấu dây cho động cơ lốc hoạt động


- Kẹp Ampe


- Cấp nguồn vào cặp (CR)


- Quẹt từ S qua R


- Giữ nguyên 2 đầu dây (CR) với nguồn
* Những sai phạm thường gặp, cách phòng tránh và khắc phục:
	Sự cố thường gặp
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục

	Điện trở 3 chân có giá trị  0 ohm
	Động cơ bị cháy
	Quấn lại động cơ hoặc thay mới

	Điện trở 1 trong 3 cặp có giá trị vô cùng
	Có 1 cuộn dây bị đứt
	Quấn lại cuộn dây bị đứt hoặc thay mới

	Máy nén chạy không hút- không nén
	Xác định sai chân R, S
	Đảo 2 đầu dây lại

	Máy nén chạy bị ù
	Xác định sai C, R, S
	Đo xác định lại

	Máy nén không chạy
	Tiếp xúc điểm không tốt
	Kiểm tra lại điểm tiếp xúc


PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 1
Tên kỹ năng/ công việc: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH ĐO ĐIỆN TRỞ
Họ và tên học sinh: …………….................................... ….……Lớp:...…………
Thời gian thực hành: ............ .............. ..................................................................
Địa điểm:.................................................................................................................

Trình tự thực hiện.

	TT bước công việc
	Hướng dẫn thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, phương tiện
	Định mức thời gian 

(phút)

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	Bước 1: 
Điều chỉnh thang đo trên đồng hồ VOM
	- Vặn thang đo R1

- Chỉnh kim về vị trí 0Ω
	- Phải chỉnh kim chính xác


	- Đồng hồ VOM
	
	
	

	Bước 2:
Đo điện trở các đầu dây


	-Đánh dấu các đầu dây:  1 ,2, 3

-Đo điện trở các đầu dây:(1-2),(1-3), (2-3)
	-Ghi nhận thông số qua các kết qủa đo
	-Đồng Hồ VOM
- Động cơ Máy nén
	
	
	

	Bước 3: 
Xác nhận 3 đầu dây C,R,S


	- So sánh các giá trị điện trở đo được

- Xác định 3 đầu dây C, R, S

- Đo điện trở cách diện của lốc
	- Đo giữa vỏ và một đầu dây bất kỳ
	-Ghi nhận kết quả.

- Dây điện có giắc ghim chân lốc

- Đấu nối mạch điện
	
	
	

	Bước 4:
Đấu dây cho động cơ lốc hoạt động
	- Kẹp ampe

- Cấp nguồn vào cặp (C,R)

- Quẹt từ S qua R

- Gữi nguyên 2 đầu dây (C,R) với nguồn
	- Cần xác định rõ điện áp nguồn

- Có tia lửa điện

- Lốc hoạt động dòng nhỏ

- Cần thao tác nhanh
	-Dùng Ampe kiểm tra dòng. 

- Dây điện và bảng điện
	
	
	

	Cộng:
	
	
	










                Giáo viên hướng dẫn

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 2
Tên kỹ năng/ công việc: PHƯƠNG PHÁP ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
Họ và tên học sinh: …………….................................... ….……Lớp:...………..
Thời gian thực hành: ............ .............. .................................................................
Địa điểm:.................................................................................................................

Trình tự thực hiện.

	TT bước công việc
	Hướng dẫn thực hiện
	Tiêu chuẩn thực hiện
	Dụng cụ, phương tiện
	Định mức thời gian 

(phút)

	
	
	
	
	 Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	Bước 1:
Điều chỉnh thang đo trên đồng hồ Ampe
	-Lựa chọn  thang đo trên đồng hồ 


	- Có thể phải chỉnh lại thang đo


	-Đồng hồ Ampe kềm
	
	
	

	Bước 2:
Đo cường độ dòng điện các cặp đầu dây


	- Đánh dấu 3 đầu dây : 1 ,2 ,3 

- Đo cường độ dòng điện lần lượt các cặp đầu dây: (1-2) ,(1-3) ,(2-3)
	- Cần thao tác nhanh

- Ghi nhận thông số qua kết qủa đo


	-Đồng hồ Ampe kềm

- Động cơ Máy nén
	
	
	

	Bước 3:
Xác định các đầu dây C, R ,S
	- So sánh giá trị cường độ dòng điện đo được  

- Xác định 3 đầu dây C, R ,S


	
	-Ghi nhận kết quả.

- Dây điện có giắc ghim chân lốc

- Đấu nối mạch điện
	
	
	

	Bước 4:
Đấu dây cho động cơ  lốc hoạt động
	- Kẹp Ampe

- Cấp nguồn vào cặp(CR)

- Quẹt từ S qua R

- Giữ nguyên 2 đầu dây (CR) với nguồn
	- Cần xác định rõ điện áp nguồn 

- có tia lửa điện 

- Lốc hoạt động dòng nhỏ 

- Cần thao tác nhanh
	-Dùng Ampe kiểm tra dòng. 

- Dây điện và bảng điện
	
	
	

	Cộng:
	
	
	










                Giáo viên hướng dẫn
            C: Common (Đầu chung) 


            R: Run   (Cuộn chạy)


            S: Start   (Cuộn đề)


- Đo 3 lần cặp nào có điện trở nhỏ nhất là C,R ( đầu còn lại là S. Lấy dây S làm chuẩn đo với 2 dây còn lại dây nào điện trở (Ω) nhỏ hơn là C.


Dây nào có điện trở (Ω) lớn hơn là R
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